
NV1 NV2 VA TO AV NV1 NV2 NV1 NV2

1 D472 Phan Đặng Mai Thy Nữ 30/07/2006 Cà Mau Nguyễn Thái Bình Địa Văn 6.75 5.25 4.00 9.00 34.00

2 D034 Vũ Quỳnh Ngân Anh Nữ 20/09/2006 Cà Mau Hồ Thị Kỷ Địa 6.50 4.75 6.90 7.50 33.15

3 D259 Khưu Ngọc Khánh Linh Nữ 05/03/2006 Cà Mau Nguyễn Thị Minh Khai Địa 5.00 6.00 4.50 8.00 31.50

4 D461 Trần Anh Thư Nữ 03/12/2006 Cà Mau Tân Dân Địa 7.25 3.50 2.30 8.25 29.55

5 D224 Cao Nguyên Khôi Nam 09/01/2006 Cà Mau Phú Tân Địa 6.50 4.75 3.30 6.75 28.05

6 D178 Dư Gia Huy Nam 10/11/2006 Cà Mau Nguyễn Thái Bình Địa 5.00 4.50 5.40 6.00 26.90

7 D183 Phạm Yến Huỳnh Nữ 31/10/2006 Cà Mau Nguyễn Thái Bình Địa 6.50 6.75 3.60 4.75 26.35

8 D383 Nguyễn Minh Phú Nam 15/11/2006 Cà Mau Võ Thị Sáu Địa 5.00 5.00 3.30 6.25 25.80

9 D155 Nguyễn Mạnh Hùng Nam 29/11/2006 Cà Mau Nguyễn Thái Bình Địa Tin 3.75 5.50 3.60 6.25 25.35

10 D082 Nguyễn Phạm Khánh Duy Nam 16/04/2006 Cà Mau Võ Thị Sáu Địa 5.00 3.50 2.60 6.75 24.60

11 D081 Châu Nhật Duy Nam 18/06/2006 Cà Mau Võ Thị Sáu Địa 4.25 5.50 2.85 5.50 23.60

12 D486 Lê Trung Tín Nam 22/08/2006 Cà Mau Võ Thị Sáu Địa 5.25 5.75 2.45 5.00 23.45

13 D067 Trần Ngọc Bình Quý Nữ 06/01/2006 Cà Mau Lương Thế Vinh Địa 4.00 2.25 2.80 7.00 23.05

14 D371 Đinh Tấn Phát Nam 28/05/2006 Cà Mau Hồ Thị Kỷ Địa 6.75 2.75 4.00 4.75 23.00

15 D326 Huỳnh Khả Ngọc Nữ 27/03/2006 Cà Mau Nguyễn Thái Bình Địa 4.00 4.75 2.10 5.50 21.85

16 D518 Phan Châu Anh Tuấn Nam 30/03/2006 Cà Mau Võ Thị Sáu Địa 4.75 2.50 2.55 5.75 21.30

17 D265 Trần Mỹ Loan Nữ 03/09/2006 Cà Mau Võ Thị Sáu Địa 6.50 4.75 2.90 3.50 21.15

18 A496 Nguyễn Đỗ Huyền Trân Nữ 26/01/2006 Cà Mau Võ Thị Sáu Anh Địa 6.00 6.50 6.55 8.00 35.05
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19 T092 Nguyễn Nhựt Dương Nam 03/08/2006 Cà Mau Tân Lợi Toán Địa 7.00 5.75 2.60 8.00 31.35

20 A306 Võ Trần Bảo Nghi Nữ 25/07/2006 Cà Mau Phan Bội Châu Anh Địa 5.50 5.00 6.25 6.00 28.75

21 C205 Nguyễn Ngân Khánh Nữ 09/12/2006 Cà Mau Hồ Thị Kỷ Tin Địa 6.75 6.25 3.60 4.25 25.10

22 H343 Huỳnh Khôi Nguyên Nam 02/09/2006 Cà Mau Hermann Gmeiner Hóa Địa 5.50 3.75 4.00 4.50 22.25


